
Sáng Chiều Chiều Sáng

TKB Văn hóa

 Nguyên vật liệu - 

CN May (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.3

ThS. Trương Thị 

Nhật  Lệ

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Nguyễn Thị Huê

TKB Văn hóa

 Hình thể bàn 

chân - phom (1 

TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.4

ThS. Bạch Văn  

Lành

 

Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.4

ThS. Bạch Văn  

Lành

(Học từ ngày 

20/10/2021)

LỚP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA S3 HỆ 9+ (Cập nhật)

Năm học:   2021-2022    Học kỳ:   01

Ghi chú: Lịch học cập nhật này bắt đầu từ Tuần 06 (Từ ngày 04/10/2021), trừ những môn có ghi chú thời gian dự kiến bắt đầu riêng.

             - Thời gian bắt đầu học: 

                                   + Buổi sáng:  Tiết 1: 7h30

                                   + Buổi chiều: Tiết 7: 13h

            - Thời khóa biểu sẽ tiếp tục được cập nhật theo tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Đồng Nai.

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Thiết bị - CN 

May (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.1

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

(Học từ ngày 

05/11/2021)

S3DG1

(SS: 49)
TKB Văn hóa

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.3

Nguyễn Thanh  

Quang

 Thiết bị - CN 

Giày (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.3 - Thiết 

kế Giày

CD. Trương Văn  

Nhật

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

S3MM1

(SS: 36)

TKB Văn hóa

 Nhân trắc học - 

cỡ số may mặc 

(1 TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.6

ThS. Nguyễn Thị  

Lam

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

CN. Phạm Đình 

Phương  Ngọc

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.4

Lý Khánh  Hòa
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

TKB Văn hóa

 Kiến trúc máy 

tính (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A5.2 - PM

CN. Phạm Mạnh  

Cương

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Nguyễn Thị Huê

TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

 Kiến trúc máy 

tính (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A5.2 - PM

CN. Phạm Mạnh  

Cương

TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Nguyễn Thị Huê

TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Lý Khánh  Hòa

TKB Văn hóa

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc  Minh

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.7

CN. Phạm Đình 

Phương  Ngọc

S3CNTT1

(SS: 38)
TKB Văn hóa

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.3

ThS. Vũ Anh  

Tài

TKB Văn hóa
TKB Văn hóa

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.5

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

S3CNTT2

(SS: 38)

TKB Văn hóa

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.3

ThS. Vũ Anh  

Tài

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

S3CNTT4

(SS: 8)
TKB Văn hóa

 Kiến trúc máy 

tính (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.1 - PM

CN. Phạm Mạnh  

Cương

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

CN. Phạm 

Dương  Nam

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

S3CNTT3

(SS: 38)
TKB Văn hóa

 Kiến trúc máy 

tính (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.1 - PM

CN. Phạm Mạnh  

Cương

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

CN. Phạm 

Dương  Nam

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

S3QTDN1

(SS: 38)
TKB Văn hóa

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

CN. Phạm 

Dương  Nam

S3QTDN2

(SS: 33)
TKB Văn hóa

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Nguyễn Thị Huê
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

TKB Văn hóa

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc  Minh

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

Dương Thanh  

Tú

TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Lý Khánh  Hòa

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

Dương Thanh  

Tú

TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Lý Khánh  Hòa

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

(Học từ ngày 

24/11/2021)

 TH. Nghiệp vụ 

lễ tân (3)

 Tiết 7-10

 P.A4.3

CN. Trần Văn  

Tỉnh

(Học từ ngày 

18/11/2021)

TKB Văn hóa

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

(Học từ ngày 

24/11/2021)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

Nguyễn Thị Huê

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

(Học từ ngày 

26/11/2021)

S3QTDN4

(SS: 10)
TKB Văn hóa

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc  Minh

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

S3QTDN3

(SS: 36)
TKB Văn hóa TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Phạm Quốc  

Phong

(Học từ ngày 

26/11/2021)

S3QTKS1

(SS: 19)
TKB Văn hóa

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

CN. Phạm Đình 

Phương  Ngọc

 Tổng quan du 

lịch và khách sạn 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.6

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc  Minh

S3KT1

(SS: 31)
TKB Văn hóa

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

CN. Phạm Đình 

Phương  Ngọc

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

CN. Trần Văn  

Tỉnh

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc  Minh
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

TKB Văn hóa

 Viết 1 (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.4

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.4

Lý Khánh  Hòa

TKB Văn hóa

 Đọc viết 1 (4 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.3

CN. Lê Đắc 

Toàn

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.4

Lý Khánh  Hòa

TKB Văn hóa

 Đọc 1 (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

Quách Nguyễn 

Ngọc Dao

 Viết 1 - Hán tự 

1 (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.6

CN. Cao Đỗ  

Quyền

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.B1.2

Thái Văn Hưng

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.5

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

Ngày 27 tháng 9 năm 2021
LẬP BẢNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

BAN GIÁM HIỆU

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.5

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

S3HV1

(SS: 36)
TKB Văn hóa

 Nói 1 (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.3

ThS. Nguyễn 

Sinh  Tùng

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

S3AV1

(SS: 27)
TKB Văn hóa

 Nói 1 (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.1

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

DUYỆT

Phạm Quang Duy Phạm Văn Huấn Vũ Ngọc Thanh Hà

Các lớp S3 - 

Các Ngành

Khối 12
TKB Văn hóa TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Thái Văn Hưng

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

TKB Văn hóa

S3NV1

(SS: 29)
TKB Văn hóa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.1

CN. Trần Văn  

Tỉnh

TKB Văn hóa TKB Văn hóa
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